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Nội dung Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ vào lớp , trao đổi với phụ huynh , hướng dẫn trẻ cất đồ dùng
GD lễ giáo cho trẻ khi tham gia giao thông, cho trẻ chơi với nội dung chơi ở một số

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
Hô hấp: Tiếng còi tàu tu tu… tu
Tay - Vai: Hai tay xoay tròn trước 
ngực đưa lên cao; 
 Bụng - lườn: Nghiêng người sang 2 
bên, kết hợp tay chống hông, chân 
bước sang phải trái 
Chân: đưa ra sau; đá về trước.

Mục tiêu
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động 
tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo 
nhịp bản nhạc, bài hát Bắt đàu và kết thúc 
động tác đúng nhịp. 
- Tạo tâm thế cho trẻ 
Chuẩn bị: Sân tập, hoa tay, bông thể dục…

Hoạt động 
học 30-40 

phút

THỂ DỤC
Bật qua vật cản

TCDG: Bịt mắt  bắt dê

LQCV
Làm quen chữ cái: h, k

         ( 5E)

Hoạt động 
chơi ngoài 
trời

30-40 
phút

-  QS:  Đường đi, Xe máy; Xe đạp, dạo chơi ngoài sân trường.
- TCVĐ: Bánh  xe quay, Ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ;  luồn luồn tổ dế, 

Chơi, 
Hoạt động 
ở các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
GXD:  Bến xe Điện Biên 
GPV: Gia đình; bán hàng, cảnh sát 
giao thông
GHT: Xếp PTGT theo quy tắc
+ Xếp hình khối thành các PTGT 
GTN: Chăm sóc cây, chơi với cát, 
sỏi… chơi kidmast
- NT: Hát, vận động, vẽ, xé, dán, 
nặn... theo CĐ; Làm tranh CĐ...

* Mục tiêu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xếp 
bến xe điện biên, có cổng, hàng rào, các xe….
- Biết thể hiện công việc nấu ăn, bán hàng, 
cảnh sát giao thông
- Trẻ biết xếp hình khối thành các PTGT…
- Biết liên kết nhóm chơi, sử dụng đồ chơi 
đúng mục đích
.- Trẻ biết hát, vận động các bài hát, vẽ, xé 
dán, trong chủ đề

Ăn trưa 60-70 
phút

- Chuẩn bị phòng ăn. Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa đúng thao tác; 
 - Cô chia ăn giới thiệu món ăn, lợi ích của món ăn với cơ thể 

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ đọc bài giờ đi ngủ,  cho trẻ ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút - Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ cho trẻ.

Chơi,  
hoạt động 

theo ý 
thích 

70-80 
phút

- Ôn các chữ cái và số đã học
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Kiến thi An 
toàn giao thông, GD Trẻ phép lịch sự gt 
- Nêu gương cuối ngày

- TCM:  TCVĐ: Bánh xe quay  
- Ôn chữ cái h, k
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân 
trẻ 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

trò chuyện với trẻ về  PTGT đường bộ, đường sắt, đặc điểm, tên gọi của các PTGT
góc.. Điểm danh

* Hướng dẫn
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp đi các kiểu chân, chạy với các tốc độ khác nhau, chuyển đội 
hình 3 hàng ngang
- Trọng động: Tập theo hiệu lệnh của cô 2lân x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: chơi trò chơi “ Đèn pha” tạo dáng, kiểm tra vệ sinh cá nhân.
* Hướng dẫn VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc bài: Quà mùng  8 tháng 3……

LQVT
 Củng cố nhận biết nhóm có 
số lượng 9. NB số 9. Số TT 
trong phạm vi 9.

LQVVH
Thơ "Bé tập đi xe đạp"

ÂM NHẠC
NDTT: Hát: Bác đưa thư vui 
tính
NDKH: Nghe hát: Bài học giao 
thông
 TCAN: Hoá đá

-  Chơi tự do với đồ chơi cô chuẩn bị.
Chó sói sấu tính, lộn cầu vồng, Tín hiệu, Thả đỉa ba ba, Lộn cầu vồng; kéo co. 

* Chuẩn bị
- Đồ chơi xây dựng (khối 
gỗ, hộp, cây, hoa, hàng rào, 
nút chai)
- Đồ chơi gia đình, bán 
hàng, cô giáo…
- Sách, tranh về phương tiện 
giao thông đường bộ
- Dụng cụ âm nhạc, đồ dùng 
góc tạo hình, học liệu mở…

* Tổ chức hoạt động 
- Cho trẻ hát bài: Em tập lái ô tô, trò chuyện về chủ đề nhánh PTGT đường bộ, 
đường sắt. Hỏi trẻ hôm nay trẻ chơi ở góc chơi nào? Góc XD, PV… chơi gì? 
Định hướng nội dung chơi theo chủ đề. Cho trẻ đặt thẻ chơi vào góc chơi trẻ 
thích, phân vai chơi và lấy đồ chơi.
` Cô đến các nhóm chơi trò chuyện với trẻ về vai chơi, nội dung chơi (bố mẹ, 
bán hàng, CSGT, gợi ý liên kết nhóm chơi (mẹ đi chợ nấu ăn, bố đi làm thợ 
xây, xây bến xe…).
- Trò chơi: “Ngôi nhà văn học, chữ viết HapPyKid” 
- Nhận xét theo nhóm, khuyến  khích trẻ tự  nhận xét.

- Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong lau 
miệng, uống nước xúc miệng, GD trẻ một số hành vi văn hóa trong ăn uống

- Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, hát 1 bài trẻ thích, cất gối chăn, rửa mặt. TCVĐ nhẹ: máy bay

 - Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong lau 
miệng, uống nước xúc miệng . nhắc trẻ cùng cô thu dọn phòng ăn....
- Thực hiện vở LQVT
- Ôn: số thứ tự trong phạm vi 
9
- Nêu gương cuối ngày

- Chơi giải câu đố về phương tiện 
giao thông
- Ôn thơ "Bé tập đi xe đạp"
- Nêu gương cuối ngày
( Hiệu  Phó dạy thay)

- Ôn: Bác đưa thư vui tính
- Lao động vs, sắp xếp đồ chơi
- Nêu gương cuối ngày, nhận xét, bình 
cờ, phát phiếu bé ngoan

-  Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp cùng cô để chăm 
sóc  giáo dục trẻ.
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